
TT Mã SV Ngày sinh Nơi sinh
Điểm xếp loại 

tốt nghiệp
Xếp loại 

tốt nghiệp
Ghi chú

1 205107352 Tô Thị Bích Thủy 23/11/1960 Thái Bình 8.02 Giỏi

2 205107332 Nguyễn Thị Hồng Minh 01/10/1958 Quảng Ninh 7.96 Khá

3 205109222 Lê Tấn Đạt 05/10/1959 Trà Vinh 7.85 Khá

4 205101922 Nguyễn Thọ Truyền 16/07/1973 Bình Định 7.83 Khá

5 205100202 Hoàng Văn Hải 14/05/1969 Thái Bình 7.83 Khá

6 205104782 Nguyễn Thị Kim Thuyên 01/11/1977 Hưng Yên 7.79 Khá

7 205104352 Hoàng Mai Yên 21/10/1982 Thanh Hóa 7.77 Khá

8 205103582 Diệp Văn Nguyên 06/04/1971 Kiên Giang 7.77 Khá

9 205109212 Lê Phi Hùng 05/6/1962 Bình Dương 7.74 Khá

10 205102542 Nguyễn Thành Duy 02/09/1982 Quảng Nam 7.73 Khá

11 205100812 Phan Anh Tuấn 19/05/1971 Tây Ninh 7.72 Khá

12 205109242 Nguyễn Văn Triên 25/12/1961 Long An 7.69 Khá

13 205102552 Nguyễn Minh Trí 19/08/1982 Vĩnh Long 7.66 Khá

14 205104162 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 07/08/1981 TP Hồ Chí Minh 7.64 Khá

15 205100602 Nguyễn Trọng Tú 02/04/1979 Đồng Nai 7.54 Khá

16 205100642 Trương Thanh Tuấn 19/08/1975 Tây Ninh 7.53 Khá

17 205100202 Lê Nguyễn Thủy Tiên 28/10/1982 Vĩnh Long 7.43 Khá

18 205103862 Phan Thị Thu Thủy 28/04/1976 Bình Thuận 7.38 Khá

19 205102522 Ngô Văn Nguyễn 08/10/1968 Quảng Nam 7.34 Khá

20 205100702 Nguyễn Đông Triều 01/05/1973 TP Hồ Chí Minh 7.33 Khá

21 205107342 Phạm Thị Thanh Thủy 09/05/1960 Hà Nội 7.32 Khá

22 205103192 Trần Thị Anh Thi 25/02/1981 Đồng Tháp 7.3 Khá

23 205103742 Lưu Niên Trưởng 04/05/1980 Bình Định 7.28 Khá

24 205102532 Phạm Văn Cung 10/12/1968 Quảng Nam 7.27 Khá

25 205107802 Trịnh Tiến Long 27/07/1967 Ninh Bình 7.26 Khá

26 205107062 Nguyễn Ngọc Thu 01/02/1966 Ninh Thuận 7.07 Khá

27 205101242 Võ Phước Toàn 18/12/1978
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
7.05 Khá

28 205101192 Phạm Nguyễn Thái Sơn 20/12/1983 Tiền Giang 7.03 Khá

29 205100582 Hoàng Thị Tĩnh 13/06/1960 Nghệ An 6.96 TBK

30 205103832 Nguyễn Văn Dũng 15/06/1970 Nghệ An 6.85 TBK

31 205101852 Nguyễn Thanh Tùng 16/02/1978 TP Hồ Chí Minh 6.7 TBK

32 205104992 Lê Văn Tuyết 10/07/1964 Bình Định 6.63 TBK

33 205107152 Trần Phan Cường 03/10/1980 Cần Thơ 6.54 TBK

Danh sách gồm 33 sinh viên, trong đó:

- Giỏi: 1 SV

- Khá: 27 SV

- TB Khá: 5 SV
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